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Môn: Vật lí – Lớp: 11



Phần I: Lý thuyết
I. Lực tương tác giữa hai điện tích
1. Điện tích. Điện tích điểm
- Điện tích là vật mang điện, vật tích điện, vật bị nhiễm điện.
- Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét. (điện tích điểm được xem như điện tích tập trung tại 1 điểm).
- Điện tích được kí hiệu là q. 
- Đơn vị của điện tích là Cu lông (C).
- Có 2 loại điện tích: điện tích dương (q > 0) và điện tích âm (q < 0)
2. Sự tương tác giữa hai điện tích - Lực điện
	2 điện tích cùng dấu thì đẩy nhau QmbGqRdJkrhXvxXaTYNVkSBCMkZDvzzwpkxUvYHBMd93qw
	[image: ]

	2 điện tích trái dấu thì hút nhau
	[image: ]


3. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong chân không
- Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích điểm và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
	

	

- F là lực tương tác giữa hai điện tích điểm ,  (N)


- r là khoảng cách giữa hai điện tích điểm ,  (m)


- ,  là giá trị điện tích (C)
- k là hệ số tỉ lệ, có độ lớn phụ thuộc vào môi trường đặt điện tích và đơn vị sử dụng.
Trong hệ đơn vị SI:




( là hằng số điện, )




- Chú ý: Vì không khí khô có tính chất điện giống của chân không nên người ta thường áp dụng biểu thức trên cho cả hai môi trường chân không và không khí.
[bookmark: _GoBack]II. Điện trường
1. Khái niệm điện trường
- Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.
- Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
2. Cường độ điện trường
a. Định nghĩa

- Cường độ điện trường   là đại lượng vectơ, đặc trưng cho độ mạnh, yếu của điện trường, có đơn vị : V/m. 


- Vectơ cường độ điện trường  tại một điểm được xác định bằng tỉ số giữa vectơ lực điện  tác dụng lên một điện tích q đặt tại điểm đó và giá trị của điện tích q
	

	- Phương: trùng với phương của lực điện tác dụng lên điện tích q.
- Chiều:

			Nếu q > 0 thì .

		Nếu q < 0 thì.

- Độ lớn: 

- Chú ý :   (q được gọi là điện tích thử)


b. Vecto cường độ điện trường
	
- Vectơ cường độ điện trườngdo một điện tích điểm Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn r có:
+ Điểm đặt: Tại M
+ Phương	: Trùng với đường nối M và Q
+ Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0; Hướng vào Q nến Q < 0

+ Độ lớn	: 
	[image: ][image: ]


3. Điện phổ
- Khi cho một hoặc một số quả cầu tích điện vào trong một bể dầu đã trộn đều các hạt cách điện. Hệ các đường được tạo thành từ các hạt cách điện được gọi là điện phổ của điện tích hoặc hệ điện tích nói trên.
4. Đường sức điện
- Khái niệm: Đường sức điện là đường được vẽ trong điện trường sao cho tiếp tuyến của nó tại mỗi điểm trùng với phương của vec tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
5. Điện trường đều
a. Định nghĩa
- Điện trường đều là điện trường có cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau (giống nhau về cả phương, chiều và độ lớn).
- Đường sức của điện trường đều là những đường thẳng song song cách đều nhau.
- Điện trường ở không gian bên trong hai bản phẳng song song tích điện trái dấu là điện trường đều.
b. Điện trường giữa hai bản phẳng song song tích điện trái dấu.
	

	+ U là hiệu điện thế giữa hai bản. Hiệu điện thế càng cao thì điện trường càng mạnh. E tỉ lệ thuận với U.
+ d là khoảng cách giữa hai bản. Khoảng cách giữa hai bản càng lớn thì điện trường càng yếu. E tỉ lệ nghịch với d.


c. Điện tích chuyển động trong điện trường
	Khi thả nhẹ một điện tích trong điện trường đều, dưới tác dụng của lực điện trường điện tích sẽ chuyển động theo hướng của lực điện trường
	Khi một điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức, dưới tác dụng của lực điện trường:
+ vận tốc theo phương song song với đường sức bị biến đổi.
+ vận tốc theo phương vuông góc với đường sức không thay đổi.

Kết quả là vận tốc của điện tích liên tục đổi phương và tăng dần độ lớn, quỹ đạo chuyển động trở thành đường parabol.
III. Thế năng điện
1. Công của lực điện

[image: ]- Xét một điện tích q dương (q > 0) di chuyển theo đường thẳng MN, tạo với các đường sức từ một góc . (trong trường hợp , cách xác định công của lực tĩnh điện không thay đổi
	


	- AMN	: công của lực điện khi di chuyển điện tích q từ M đến N (J)
- q	: giá trị điện tích (C)
- E	: cường độ điện trường (V/m)
- d	: độ dài đại số hình chiếu của đường đi lên phương của đường sức (m) (d có thể dương, âm hoặc bằng 0)



	CHÚ Ý
+ d > 0 khi hình chiếu của đường đi lên phương của đường sức điện cùng hướng với đường sức.
+ d < 0 khi hình chiếu của đường đi lên phương của đường sức điện ngược hướng với đường sức.
+ d = 0 khi hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối lên phương của đường sức điện trùng nhau.
	NHẬN XÉT
	- Công của lực điện trong sự dịch chuyển của 1 điện tích không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường. Khi đó trường tĩnh điện được gọi là trường thế, lực điện được gọi là lực thế.
- Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường theo 1 đường cong kín hay dịch chuyển vuông góc với điện sức điện thì công A = 0.


2. Thế năng của một điện tích trong điện trường đều
- Số đo thế năng của điện tích q tại điểm M trong điện trường đều bằng công của lực điện có thể sinh ra khi điện tích q di chuyển từ điểm M tới điểm mốc để tính thế năng (bản âm thường được chọn làm mốc để tính thế năng)
	

	
- (J)	: là thế năng điện của điện tích q tại điểm M 
- d (m) 	: là khoảng cách từ M đến bản âm (m)


- Nếu điện tích q ở trong điện trường bất kì thì thế năng bằng công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q từ M ra xa vô cùng (Điểm mốc thường được coi là điểm mà lực điện hết khả năng sinh công. Do đó người ta thường chọn điểm mốc ở vô cực)
	



- Thế năng của 1 điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đó.
3. Sự phụ thuộc của thế năng điện vào điện tích q
- Vì độ lớn của lực điện tỉ lệ thuận với điện tích thử q. Vì vậy, thế năng của một điện tích tại điểm trong điện trường cũng tỉ lệ thuận với q

	

	
 là một hệ số tỉ lệ, không phụ thuộc vào q chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm M trong điện trường,.



4. Điện thế
- Điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó.
	

	- Đơn vị của điện thế là vôn (kí hiệu là V).




- Điện thế có giá trị đại số, dấu của điện thế phụ thuộc vào dấu của công A và dấu của điện tích q.
- Cũng như chọn mốc thế năng, ngoài việc chọn mốc điện thế ở vô cực thì trong điện trường đều giữa hai bản phẳng tích điện trái dấu người ta thường chọn mốc điện thế là bản nhiễm điện âm, còn mặt đất thường được chọn là mốc điện thế trong thực tiễn cuộc sống và kĩ thuật.
5. Tụ điện
- Tụ điện được sử dụng trong các thiết bị điện như quạt điện, tủ lạnh, ti vi, động cơ,… với các hình dạng khác nhau.
a. Cấu tạo của tụ điện:
Tụ diện là một loại linh kiện điện tử chứa điện tích gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bởi môi trường cách điện (điện môi). Mỗi vật dẫn được gọi là một bản tụ điện.
- Mật độ điện tích tự do trong điện môi là rất nhỏ do đó điện môi là những chất không dẫn điện.
[image: ]- Khi điện trường ngoài đặt vào điện môi lớn hơn một giới hạn nhất định thì các liên kết giữa các điện tích trái dấu trong nguyên tử của chất điện môi sẽ bị phá vỡ, điện tích tự do xuất hiện. Lúc này điện môi trở thành dẫn diện (điện môi bị đánh thủng).
- Khi vẽ mạch điện, tụ điện được kí hiệu như sau
b. Chức năng của tụ điện: Tụ điện có chức năng tích điện và phóng điện.
+ Tích điện: Để tích điện cho tụ, người ta nối hai bản tụ với hai cực của nguồn điện một chiều. Bản nối với cực dương sẽ tích điện dương, bản nối với cực âm sẽ tích điện âm. Điện tích trên hai bản tụ có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu. Ta gọi độ lớn điện tích trên mỗi bản tụ là điện tích của tụ điện.
+ Phóng điện: Sau khi tích điện cho tụ điện, ta bỏ nguồn điện ra và nối hai bản tụ với một điện trở (hoặc bóng đèn), sẽ có dòng điện chạy qua điện trở và điện tích trên tụ điện giảm nhanh. Ta gọi đó là sự phóng điện của tụ.
c. Điện dung của tụ điện
- Mỗi tụ điện sẽ có một điện dung C xác định và không đổi.
- Đơn vị của điện dung: Fara (F)
- Với một hiệu điện thế nhất định giữa hai bản, tụ điện nào có điện dung lớn thì có điện tích lớn.

- Điện dụng C của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ khi đặt một hiệu điện thế U vào hai bản tụ điện.  
- Fara là điện dung của một tụ điện mà nếu đặt hiệu điện thế 1 V vào hai bản tụ điện thì điện tích của tụ điện là 1 C. 
- Trong thực tế, fara là một đơn vị lớn. Rất ít tụ điện có điện dung 1 F. Tụ điện được sử dụng trong thực tế thường có điện dung cỡ khoảng từ 10-12 F đến 10-6 F nên người ta thường sử dụng các đơn vị:
Chú ý: 
- C là đại lượng không đổi, chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của tụ điện mà không phụ thuộc vào Q, U.
[image: ]- Mỗi tụ điện sẽ chịu một hiệu điện thế tối đa nhất định, nếu vượt quá giá trị này lớp điện môi của tụ điện sẽ bị đánh thủng (lớp điện môi trở thành dẫn điện) do điện trường giữa 2 bản tụ quá lớn.
- Ví dụ:  trên vỏ tụ điện có ghi 1000μF – 63 V có nghĩa là 
	Điện dung của tụ điện C = 1000 μF
	Hiệu điện thế tối đa được sử dụng Umax = 63 V
d. Ghép tụ điện:
+  Ghép nối tiếp
	



[image: ]
b. Ghép song song
	



[image: ]
c. Năng lượng của tụ điện
- Khi tụ điện tích điện, trong tụ điện có điện trường. Năng lượng của tụ điện chính là năng lượng của điện trường trong tụ điện.

 
- Với một hiệu điện thế xác định, tụ điện nào có điện dung lớn thì tích trữ nhiều năng lượng hơn.
Chương 4: 
I. Cường độ dòng điện
1. Định nghĩa
- Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.
- Kí hiệu: I
Đơn vị: Ampe (A)
Dụng cụ đo cường độ dòng điện: Ampe kế

- Được xác định bằng điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. 
Trong đó:
I: cường độ dòng điện (A).
∆q: điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian ∆t (C)
∆t: thời gian (s)

Ta có:  
→ Cu lông là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1s khi có dòng điện không dổi cường độ 1 A chạy qua.
- Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian.
Dòng điện 1 chiều khác với dòng điện không đổi. Dòng điện 1 chiều chỉ có chiều không đổi nhưng cường độ có thể tăng hoặc giảm theo thời gian.
2. Dòng điện chạy trong dây dẫn kim loại
- Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.
- Trong kim loại có các electron tự do. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế → điện trường → tác dụng lực điện lên các electron tự do → các electron tự do dịch chuyển có hướng ngược với hướng của điện trường, tạo thành dòng điện.
Sự tạo thành dòng điện trong kim loại
- Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực dương qua dây dẫn đến cực âm của nguồn điện.
Chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong kim loại ngược với chiều quy ước của dòng điện.
3. Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện với mật độ và tốc độ của các hạt mang điện
Nếu gọi:
S là điện tích tiết diện thẳng của dây dẫn.
n là mật độ hạt mang điện (ở đây là số electron tự do trong một đơn vị thể tích của dây dẫn).
v là tốc độ dịch chuyển có hướng của electron.
e là độ lớn điện tích của electron. 
- Trong khoảng thời gian ∆t số electron N chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn là


- Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian ∆t là




 Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại là: 


- Đồng, bạc, vàng là các kim loại dẫn điện tốt, có rất nhiều electron dẫn trong kim loại này. Ví dụ, trong mỗi mét khối đồng có khoảng electron dẫn. Ta nói mật độ electron dẫn trong đồng là .
4. Điện trở
- Điện trở đặc trưng cho sự cản trở dòng điện của vật dẫn. Được kí hiệu là R

- Đơn vị của điện trở là Ôm 





- Điện trở của một vật dẫn bất kì được xác định bằng tỉ số của hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn và cường độ dòng điện qua nó. 

Ta có: 
→ Ôm là điện trở của một vật dẫn mà khi ở hai đầu có hiệu điện thế 1 vôn thì có dòng điện 1 ampe chạy qua.
Khi ta nối một vật dẫn với hai cực của một nguồn điện, cường độ dòng điện I qua đèn lớn hay nhỏ có liên hệ với:
+ Hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn U: U càng lớn thì I càng lớn.
+ Điện trở của vật dẫn R: R càng lớn thì I càng nhỏ (đối với hiệu điện thế đã cho).
5. Định luật Ohm

Cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn kim loại tỉ lệ thuận với hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn, tỉ lệ nghịch với điện trở của vật dẫn. 
[image: ]Trong đó:
I là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn (A)
U là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn (V)

R là điện trở của vật dẫn 
6. Đường đặc trưng Vôn – Ampe
Đường biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I chạy qua vật dẫn vào hiệu điện thế U giữa hai đầu vật dẫn được gọi là đường đặc trưng vôn – ampe.

Ta có: 
[image: ]Biểu thức I phụ thuộc vào U có dạng hàm số y = ax 



 Đường biểu diễn sự phụ thuộc của I theo U hay đường đặc trưng vôn – ampe có dạng đường thẳng qua gốc tọa độ, với hệ số góc (độ dốc) là  (còn gọi là độ dẫn điện)Độ dốc càng lớn khi điện trở R càng nhỏ.


7. Nguyên nhân gây ra điện trở trong vật dẫn kim loại
- Trong kim loại, các electron hóa trị dễ bị tách khỏi nguyên tử trở thành các electron tự do với mật độ lớn chuyển động hỗn loạn chiếm toàn bộ thể tích khối kim loại.
- Nguyên tử trung hòa sau khi bị mất electron thì trở thành ion dương nằm tại các nút mạng và dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố định (chuyển động này gọi là chuyển động nhiệt). Các ion dương liên kết với nhau một cách trật tự tạo nên mạng tinh thể kim loại.
- Các electron tự do khi chuyển động thì va chạm với các ion dương gây nên điện trở của kim loại.
Khi đó, ta nói: sự mất trật tự của mạng tinh thể cản trở chuyển động có hướng của các êlectron tự do gây nên điện trở của kim loại 
- Các nguyên nhân khác gây ra điện trở của kim loại:
    + Do kim loại bị biến dạng cơ làm lệch cấu trúc mạng.
    + Do tạp chất.
8. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên điện trở
Nhiệt độ càng cao chuyển động nhiệt của các ion dương càng mạnh, xác suất va chạm càng cao, mạng tinh thể càng mất trật tự. Do đó điện trở của kim loại càng lớn.
a) Điện trở của đèn sợi đốt
Đèn sợi đốt là đèn chiếu sáng khi bị đốt nóng nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện trong kim loại. Điện trở của đèn sợi đốt biến thiên chậm theo nhiệt độ.
[image: ]
Đèn sợi đốt không tuân theo định luật Ohm.
b) Điện trở nhiệt
[image: ]Điện trở nhiệt là một linh kiện điện tử mà điện trở của nó biến thiên nhanh theo nhiệt độ. Chúng thường được dùng làm các cảm biến nhiệt.
Có 2 loại điện trở nhiệt chính: 
- Điện trở nhiệt hệ số dương PTC (điện trở nhiệt thuận): có điện trở tăng khi nhiệt độ tăng.
- Điện trở nhiệt hệ số âm NTC (điện trở nhiệt nghịch): có điện trở giảm khi nhiệt độ tăng.

II. Nguồn điện
1. Điều kiện để có dòng điện
- Điều kiện để có dòng điện là phải có một hiệu điện thế đặt vào 2 đầu vật dẫn.
- Để duy trì dòng điện thì ta phải duy trì hiệu điện thế giữa 2 đầu vật dẫn → Nguồn điện.
2. Nguồn điện
- Là thiết bị tạo và duy trì hiệu điện thế, nhằm duy trì dòng điện trong mạch.
- Nguồn điện gồm 2 cực dương (+) và âm (-).
- Kí hiệu trong sơ đồ mạch điện:
[image: ]
- Bên trong nguồn điện có lực lạ (có bản chất khác với lực điện) thực hiện công để tách các eletron ra khỏi nguyên tử, sau đó chuyển các electron hoặc ion dương được tạo thành như thế ra khỏi mỗi cực. Khi đó một cực thừa electron được gọi là cực âm, cực còn lại thiếu electron hoặc thừa ít electron hơn cực kia gọi là cực dương.
	Trong mạch điện kín, dòng điện chạy qua mạch ngoài và bên trong nguồn điện.
- Bên ngoài nguồn điện: Lực điện làm các điện tích dương dịch chuyển cùng chiều điện trường ngoài, các điện tích âm dịch chuyển ngược chiều điện trường ngoài.
- Bên trong nguồn điện: lực lạ có thể thắng được lực điện và mang 
+ điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường (đi về cực dương của nguồn).
+ điện tích âm dịch chuyển cùng chiều điện trường (đi về cực âm của nguồn).
3. Suất điện động của nguồn điện
- Công của nguồn điện là công của các lực lạ thực hiện làm dịch chuyển các điện tích qua nguồn.
	Suất điện động của nguồn điện
- Là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.
- Được tính bằng thương số giữa công A của lực lạ làm dịch chuyển điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó.
		




	Trong đó:

: suất điện động của nguồn điện (V)
A: Công của nguồn điện hay công của lực lạ (J)
q: độ lớn điện tích




- Ta có: 
- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết cho biết suất điện động của nguồn điện đó.


Ví dụ: Trên 1 viên pin có ghi 1,5 V 

→ Suất điện động của viên pin: .
4. Điện trở trong của nguồn
- Trong mạch điện kín, dòng điện chạy qua mạch ngoài và bên trong nguồn điện. 
Như vậy, nguồn điện cũng là một vật dẫn và cũng có điện trở. Điện trở này được gọi là điện trở trong của nguồn điện.

- Mỗi nguồn điện được đặc trưng bởi suất điện động và điện trở trong r.
5. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn 
- Suất điện động của nguồn điện bằng tổng độ giảm thế mạch trong và độ giảm thế mạch ngoài.




Suy ra: 	
→ Điện trở trong có ảnh hưởng đến hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

Điện trở trong của nguồn điện càng lớn thì độ giảm thế mạch trong càng lớn , hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn (độ giảm thế mạch ngoài) càng nhỏ.

Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn luôn nhỏ hơn suất điện động của nó trong mạch điện kín .
Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn có giá trị bằng suất điện động của nguồn khi mạch hở (I = 0).
	Định luật ôm cho toàn mạch: 


Trong đó:

+ : suất điện động của nguồn điện (V)

+ RN: tổng trở mạch ngoài (điện trở tương đương). Đơn vị: 

+ r: điện trở trong ()
+ UN: hiệu điện thế mạch ngoài (cũng là hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện) (V)
+ I: cường độ dòng điện trong mạch (A).
Câu hỏi tham khảo
I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Điện tích điểm là
A. vật có kích thước rất nhỏ.		B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.
C. vật chứa rất ít điện tích.		D. điểm phát ra điện tích.
Câu 2. Câu nào sau đây là đúng khi nói về sự tương tác điện
A. hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau. 
B. hai điện tích cùng dấu thì hút nhau.
C. hai điện tích trái dấu thì đẩy nhau
D. hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng hút nhau.
Câu 3. Điện tích có đơn vị là
A. N.		B. m.		C. C.			D. N.m.
Câu 4. Hai điện tích trái dấu sẽ
A. hút nhau.					B. đẩy nhau.
C. không tương tác với nhau.			D. vừa hút vừa đẩy nhau.
Câu 5. Hai điện tích cùng dấu sẽ
A. hút nhau.					B. đẩy nhau.
C. không tương tác với nhau.			D. vừa hút vừa đẩy nhau.
Câu 6. Biểu thức tính lực tương tác giữa hai điện tích đặt trong chân không là:




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 7. Chọn phát biểu sai?
A. Điện tích điểm là điện tích coi như tập trung tại một điểm.
B. Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm.
C. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
D. Khi hút nhau các điện tích sẽ dịch chuyển lại gần nhau.
Câu 8. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong không khí
A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa 2 điện tích.
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa 2 điện tích.
C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa 2 điện tích.
D. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa 2 điện tích.
Câu 9. Hai điện tích q1 và q2 đẩy nhau. Kết luận nào sau đây đúng?
A. q1 và q2 cùng là điện tích dương hoặc cùng là điện tích âm.
B. q1 là điện tích âm và q2 là điện tích dương.
C. q1 là điện tích dương và q2 là điện tích âm.
D. q1.q2 = 0.
Câu 10. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 4 lần thì độ lớn lực Coulomb
A. tăng 4 lần.		B. giảm 4 lần.	C. giảm 16 lần.		D. tăng 16 lần.
Câu 11. Muốn lực tương tác giữa 2 điện tích điểm tăng 9 lần thì khoảng cách giữa chúng phải
A. tăng 2 lần.		B. tăng 3 lần.		C. giảm 3 lần.		D. giảm 2 lần.
Câu 12. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không tăng lên 2 lần, đồng thời tăng độ lớn mỗi điện tích lên 2 lần thì lực điện giữa chúng
A. tăng 2 lần.		B. giảm 2 lần.	C. tăng 4 lần.		D. không thay đổi.
Câu 13. Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt trong không khí chúng hút nhau bằng lực F, khi đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi ε =2 thì lực tương tác giữa chúng là F’ với
A. F' = F.			B. F' = 2F.		C. F' = 0,5F.		D. F' = 0,25F.
Câu 14. Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác nào sau đây?
A. Hai điện tích điểm nằm tại hai vị trí cố định trong một môi trường.
B. Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, một trong dầu, một trong nước.
C. Hai điện tích điểm chuyển động tự do trong cùng môi trường.
D. Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định trong một môi trường.

Câu 15. Hai điện tích q1 = 6.10-8 C và q2= 3.10-8 C đặt cách nhau 3 cm trong chân không. Cho hằng số điện  Lực tương tác giữa hai điện tích là
A. 54.10-2 N.		B. 1,8.10-2 N.			C. 5,4.10-3 N.		D. 2,7.10-3 N.
Câu 16. Hai điện tích điểm cùng dấu có cùng độ lớn 3.10-7 C đặt cách nhau 1 m trong chân không thì chúng
A. đẩy nhau một lực 8,1.10-4 N.	B. hút nhau một lực 8,1.10-4 N.
C. đẩy nhau một lực 4 N.		D. đẩy nhau một lực 4.10-4 N.

Câu 17. Hai điện tích điểm cùng độ lớn 5.10-4 C đặt trong chân không. Cho hằng số điện  Để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 2,5.10-2 N thì chúng phải đặt cách nhau
A. 3 m.		B. 30 m.		C. 300 m.		D. 3000 m.
Câu 18. Hai điện tích q1 = 6.10-8 C, q2 = - 6.10-8 C đặt tại A, B trong không khí cách nhau 8 cm. Xác định lực tác dụng lên q3 = 6.10-8 C, nếu: CA = 5 cm, CB = 3 cm.
A. 5 N.		B. 0,5 N.		C. 0,05 N.			D. 0,005 N.
Câu 19. Hai điện tích điểm giống nhau có độ lớn 2.10-6 C, đặt trong chân không cách nhau 20 cm thì lực tương tác giữa chúng
A. là lực đẩy, có độ lớn 9.10-5N			B. là lực hút, có độ lớn 0,9N
C. là lực hút, có độ lớn 9.10-5N			D. là lực đẩy có độ lớn 0,9N
Câu 20. Điện trường là
A. môi trường không khí quanh điện tích.
B. môi trường chứa các điện tích.
C. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
D. môi trường dẫn điện.
Câu 21. Tìm phát biểu sai về điện trường?
A. Điện trường là môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
B. Xung quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau chỉ có điện trường do một điện tích gây ra.
C. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
D. Véctơ cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm Q có chiều: hướng ra xa Q nếu Q dương, hướng về phía Q nếu Q âm.
Câu 22. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
Câu 23. Véctơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều
A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.
B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.
C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.
D. phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.
Câu 24. Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là
A. V.		B. V.m.			C. V/m.			D. N
Câu 25. Biểu thức tính cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm Q




A. 		B. 		C. 		C. 
Câu 26. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của điện trường đều?
A. cường độ điện trường có hướng như nhau tại mọi điểm.
B. cường độ điện trường có độ lớn như nhau tại mọi điểm.
C. cường độ điện trường có độ lớn giảm dần theo thời gian.
D. đường sức điện là những đường thẳng song song, cách đề
Câu 27. Cường độ điện trường là đại lượng
A. vô hướng, có giá trị dương.
B. vô hướng, có giá trị dương hoặc âm.
C. véctơ, phương chiều trùng với phương chiều của lực điện tác dụng lên điện tích dương.
D. vectơ,có chiều luôn hướng vào điện tích.
Câu 28. Cho một điện tích điểm – Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
A. hướng ra xa nó.			B. hướng về phía nó.
C. phụ thuộc độ lớn của nó.		D. vào điện môi xung quanh
Câu 29. Cho một điện tích điểm + Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
A. hướng về phía nó			B. hướng ra xa nó.
C. phụ thuộc độ lớn của nó.		D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh
Câu 30. Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 3 lần thì độ lớn cường độ điện trường
A. không đổi.		B. giảm 3 lần.		C. tăng 3 lần.		D. giảm 6 lần.
Câu 31. Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn đến điểm đang xét tăng 3 lần thì cường độ điện trường
A. giảm 3 lần.		B. tăng 3 lần.		C. giảm 9 lần.	D. tăng 9 lần.

Câu 32. Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-9 C đặt trong không khí. Cho hằng số điện Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 5 cm là
A. 6.105 V/m .		B. 2.104 V/m.			C. 7,2.103 V/m.	D. 3,6.103 V/m.
Câu 33. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông
A. tăng 4 lần. 		B. tăng 2 lần.		C. giảm 4 lần.		D. giảm 4 lần.
Câu 34. Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 C và 4.10-7 C, tương tác với nhau một lực 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:
A. 0,6 cm.		B. 0,6 m.			C. 6 m.			D. 6 cm.
Câu 35. Công của lực điện không phụ thuộc vào
A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.	B. cường độ của điện trường.
C. hình dạng của đường đi.			D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 36. Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của điện trường.		B. phương chiều của cường độ điện trường.
C. khả năng sinh công của điện trường.		D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 37. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1 μC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là
A. 1000 J.		B. 1 J.			C. 1 mJ.			D. 1 μJ.

Câu 38. Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1C dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là

A. 1 J.			B. 1000 J.		C. 1 mJ			D. 1J
Câu 39. Hai điểm M,N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E , hiệu điện thế giữa M và N là UMN. Khoảng cách MN =d . Công thức nào không đúng?
A. UMN = VM -VN		B. E = UMN.d		C. UMN = E.d		D.  AMN = q.UMN
Câu 40. Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về
A. khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.	
B. khả năng sinh công tại một điểm.
C. khả năng tác dụng lực tại một điểm.         
D. khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.
Câu 41. Đơn vị của điện thế là vôn (V). 1V bằng
A. 1 J.C.		B. 1 J/C.		C. 1 N/C.		D. 1. J/N.
Câu 42. Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức
A. U = E.d.		B. U = E/d.		C. U =  q.E.d.		D. U = q.E/q.
Câu 43. Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -4,8.10-19 J. Điện thế tại điểm M là
A. 3,2 V.	B. – 3 V.	C. 2 V.	D. 3 V.
Câu 44. Biết điện thế tại điểm M trong điện trường là 20 V và điện tích của electron -1,6.10−19 C. Thế năng điện tại M là
A. 3,2.10−18 J.		B. -3,2.10−18 J.		C. 1,6.1020 J.			D. -1,6.1020 J.
Câu 45. Tụ điện là
A. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.
B. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
D. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
Câu 46. Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?
A. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit.
B. hai tấm thiếc ngâm trong dung dịch NaOH.
C. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.
D. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.
Câu 47. Cách tích điện cho tụ điện
A. đặt tụ điện gần một nguồn điện.
B. cọ xát các bản tụ điện với nhau.
C. đặt tụ điện gần vật nhiễm điện.
D. nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện
Câu 48. Đơn vị điện dung là
A. N.          		B. C.          			C. F.           		D. V.
Câu 49. Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 5 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là
A. 2.10-6 C.          		B. 2.10-5 C.          		C. 10-6 C.             		D. 10-5 C.
Câu 50. Trên vỏ một tụ điện có ghi 5µF - 110V. Điện tích lớn nhất mà tụ điện tích được là
A. 11.10-4 C.		B. 5,5.10-4 C.			C. 5,5 C.			D. 11 C.
Câu 51. Để tụ tích một điện lượng 2 μC thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 5V. Để tụ đó tích được điện lượng 4 μC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế
A. 5 V.			B. 0,5 V.              		C. 10V.                          D. 20 V.
Câu 52. Hai tụ điện C1 = 1μF và C2 = 3μF mắc nối tiếp. Mắc bộ tụ đó vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 4 V. Tính điện tích của bộ tụ điện.
A. 3,0.10-7 C.	B. 3,0.10-6 C.	C. 3,6.10-7 C.	D. 3,6.10-6 C
Câu 53. Hai tụ điện có điện dung C1 = 2μF, C2 = 3μF được mắc nối tiếp. Tích điện cho bộ tụ điện bằng nguồn điện có hiệu điện thế 50 V. Tính hiệu điện thế của các tụ điện trong bộ.
A. U1 = 20 V; U2 = 30 V.	B. U1 = 30 V; U2 = 20 V.
[image: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Tụ điện đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án]C. U1 = 10 V; U2 = 20 V.	D. U1 = 30 V; U2 = 10 V.
Câu 54. Ba tụ điện được mắc thành bộ theo sơ đồ như trên. Cho C1 = 3μF, C2 = C3 = 4μF. Nối hai điểm M, N với một nguồn điện có hiệu điện thế    U = 10 V. Hãy tính điện dung và điện tích của bộ tụ điện đó.
A. C = 5μF; Q = 5.10-5 C.	B. C = 4μF; Q = 5.10-5 C.
C. C = 5μF; Q = 5.10-6 C.	D. C = 4μF; Q = 5.10-6 C.
Câu 55. Với một tụ điện xác định, nếu hiệu điện thế hai đầu tụ giảm 2 lần thì năng lượng điện trường của tụ
A. tăng 2 lần.	B. tăng 4 lần.	C. không đổi.	D. giảm 4 lần.
Câu 56. Với một tụ điện xác định, nếu muốn năng lượng điện trường của tụ tăng 4 lần thì phải tăng điện tích của tụ
A. tăng 16 lần.	B. tăng 4 lần.	C. tăng 2 lần.	D. không đổi.
Câu 57. Chiều dòng điện được quy ước là chiều dịch chuyển có hướng của
A. electron.	B. neutron.	C. điện tích âm.			D. điện tích dương.
Câu 58. Xét dòng điện có cường độ 2 A chạy trong một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 5 s có độ lớn
A. 0,4 C.	B. 2,5 C.	C. 10 C.	D. 7,0 C.
Câu 59. Dòng điện trong kim loại là
A. dòng dịch chuyển của điện tích.
B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do.
C. dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện.
D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm.
Câu 60. Quy ước chiều dòng điện là
A. chiều dịch chuyển của các electron.
B. chiều dịch chuyển của các ion.
C. chiều dịch chuyển của các ion âm.
D. chiều dịch chuyển của các điện tích dương.
Câu 61. Dòng điện chạy qua một dây dẫn kim loại có cường độ 1 A. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong 2 s là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 62. Điều kiện để có dòng điện là
A. có hiệu điện thế.			B. có điện tích tự do.
C. có hiệu điện thế và điện tích tự do.		D. có nguồn điện.
Câu 63. Một điện lượng 6mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn trong khoảng thời gian 2s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.
A. 3 mA.	B. 6mA.		C. 0,6 mA.		D. 0,3 mA.
Câu 64. Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. Tính điện lượng đi qua tiết diện đó trong 15 giây:
A. 10 C.	B. 20 C.		C. 30 C.			D. 40 C.
Câu 65. Dòng điện qua một dây dẫn kim loại có cường độ 2A. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong 2s là:
A. 2,5.1018.	B. 2,5.1019.		C. 0,4. 1019.		D. 4. 1019.


Câu 66. Đoạn dây đồng có tiết diện thẳng m, mật độ electron dẫn và đang có cường độ dòng điện 1 A chạy qua. Tốc độ dịch chuyển có hướng của electron trong đoạn dây này


A. .		B. .	


C. .		D. .
Câu 67. Đơn vị đo điện trở là

A. ôm .	B. fara (F).	C. henry (H).	D. oát (W).
Câu 68. Điện trở của một dây dẫn không phụ thuộc vào
A. chiều dài dây dẫn.		B. hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.
C. vật liệu làm dây dẫn.		D. tiết diện dây dẫn.
Câu 69. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì
A. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
B. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm, tỉ lệ với hiệu điện thế.
C. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, có lúc giảm.
D. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng, tỉ lệ với hiệu điện thế.
Câu 70. Đặt hiệu điện thế 6 V vào hai đầu điện trở 3Ω. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở là
A. 0,5A.	B. 6A.	C. 2A.	D. 3A.

Câu 71. Một dòng điện 0,8A chạy qua cuộn dây của loa phóng thanh có điện trở 8. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là bao nhiêu?
A. 0,1 V.	B. 5,1 V.		C. 6,4 V.		D. 10 V.



Câu 72. Hiệu điện thế giữa hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10 và 30 ghép nối tiếp nhau bằng 20V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 10 là
A. 0,5A.	B. 10 A.		C. 15 A.		D. 20 A.
Câu 73. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng là
A. một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.
B. một đường cong đi qua gốc toạ độ.
C. một đường thẳng không đi qua gốc toạ độ.
D. một đường cong không đi qua gốc toạ độ.

Câu 74. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện, nhưng không có vôn kế, một học sinh đã sử dụng một ampe kế và một điện trở có giá trị  mắc nối tiếp nhau sau, đó mắc vào nguồn điện, biết ampe kế chỉ 1,2A. Hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 120V.	B. 50V.	C. 12V.	D. 60V.
Câu 75. Đặc điểm của điện trở nhiệt có hệ số nhiệt điện trở
A. dương khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng.
B. dương khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm.
C. âm khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng.
D. âm khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm về bằng 0.
Câu 76. Điện trở nhiệt là
A. linh kiện có điện trở không phụ thuộc vào nhiệt độ.
B. linh kiện có điện trở thay đổi một cách rõ rệt theo nhiệt độ.
C. linh kiện có điện trở ở nhiệt độ cao.
D. linh kiện có điện trở biến thiên chậm theo nhiệt độ.
Câu 77. Phát biểu nào sau đây sai về điênh trở nhiệt?
A. Có hai loại điện trở nhiệt là NTC và PTC.
B. NTC là điện trở nhiệt ngược.
[image: ]C. PTC là điện trở nhiệt thuận.
D. Điện trở nhiệt NTC có giá trị tăng khi nhiệt độ tăng.
Câu 78. Hình bên là điện trở nhiệt NTC. Nhận định nào sau đây là đúng.
A. NTC là điện trở nhiệt thuận.
B. Điện trở nhiệt NTC có giá trị giảm khi nhiệt độ tăng.
C. Điện trở nhiệt NTC có giá trị tăng khi nhiệt độ tăng.
D. Điện trở nhiệt NTC tuân theo định luật Ohm.
Câu 79. Điện trở nhiệt được dùng làm cảm biến nhiệt trong thiết bị nào sau đây?
A. Tủ lạnh.	B. Quạt máy.
C. Xe máy.	D. Ti vi.
[bookmark: _Hlk158508965]Câu 80. Công của nguồn điện là
A. lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong 1 s.
B. công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích bên trong nguồn.
C. công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong 1 s.
D. công của dòng điện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích trong mạch kín.
Câu 81. Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là:
A. vôn(V), ampe(A), ampe(A).	B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C).
C. Niutơn(N), fara(F), vôn(V).	D. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J).
Câu 82. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.
B. khả năng thực hiện công của nguồn điện.
C. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.
D. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
Câu 83. Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng
A. công của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương.
B. thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên điện tích q dương.
C. thương số của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương và độ lớn điện tích ấy.
D. thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích q dương trong nguồn từ cực âm đến cực dương với điện tích đó.

Câu 84. Một nguồn điện có suất điện động là , công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là




A. A = q. .	B. q =A. .		C.  = q. A.		D. A = q2. .

Câu 85. Suất điện động của nguồn điện một chiều là  = 4 V. Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích q = 5mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là
A. 1,5mJ.	B. 0,8mJ.		C. 20mJ.		D. 5mJ.
Câu 86. Một acquy có suất điện động là 12V, sinh ra công là 720J để duy trì dòng điện trong mạch trong thời gian 1 phút. Cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó là
A. I = 1,2 A.	B. I = 0,5 A.		C. I = 0,1 A.	D. I = 2,4 A.
Câu 87. Một acquy đầy điện có dung lượng 20 A.h. Biết cường độ dòng điện mà nó cung cấp là 0,5 A. Thời gian sử dụng của acquy là
A. t = 5h.	B. t = 40h.		C. t = 20h.	D. t = 50h.
Câu 88. Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4 C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24 J. Suất điện động của nguồn là
A. 0,166V.	B. 6V.	C. 96V.	D. 0,6V.


Câu 89. Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 3A.	B.  A.		C. 0,5 A.		D. 2 A.


Câu 90. Một mạch điện có nguồn là một pin 9V, điện trở trong 0,5 và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8 mắc song song. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 2 A.	B. 4,5 A.		C. 1 A.		D.  A.

Câu 91. Một mạch điện gồm một pin 9V, điện trở mạch ngoài 4, cường độ dòng điện trong toàn mạch là 2 A. Điện trở trong của nguồn là




A. 0,5.	B. 4,5.		C. 1 .		D. 2 .
II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 92. Hai vật nhỏ được tích điện giống nhau  ban đầu được đặt trong không khí và giữ ở vị trí cách nhau 2 cm. Giả sử hai vật chỉ chịu tác dụng của lực tương tác tĩnh điện giữa chúng.
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Hai vật nhỏ tích điện cùng dấu nên đẩy nhau.
	
	

	b
	Khi thả tự do thì hai vật sẽ chuyển động về hai hướng ngược nhau, trên đường nối đi qua tâm của hai vật.
	
	

	c
	



Lực tĩnh điện do  tác dụng lên  và lực tĩnh điện do  tác dụng lên  là hai lực cân bằng.
	
	

	d
	
Với , lực tương tác giữa hai vật có độ lớn là 22,5 N.
	
	



Câu 93. Cường độ điện trường tại M trong chân không cách điện tích điểm Q một khoảng 2 cm bằng 105 V/m. 
	
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Nếu đặt điện tích thử q = -10-6 C tại M thì cường độ điện trường tại M là 10000 V/m
	
	

	b
	Nếu tăng điện tích thử q lên 4 lần thì cường độ điện trường tại M là 100000 V/m
	
	

	c
	Độ lớn điện tích Q là 10-6C
	
	

	d
	Tăng khoảng cách từ M đến Q lên 2 lần thì cường độ điện trường có độ lớn là 25000 V/m
	
	


Câu 94. Hai điện tích điểm q1 = 2.10-2 µC và q2 = - 3.10-2 µC đặt tại 2 điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30cm trong không khí. M là điểm trên đoan AB và cách đều AB.
	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai 

	a
	Độ lớn cường độ điện trường do q1 gây ra tại M là 8000 V/m.
	
	

	b
	Độ lớn cường độ điện trường do q2 gây ra tại M là 10 000 V/m.
	
	

	c
	Vectơ cường độ điện trường do q1 gây ra tại M có điểm đặt tại q1.
	
	

	d
	Vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại M là 2.104 V/m.
	
	


Câu 95. Tại 2 điểm A và B cách nhau 5 cm trong chân không có 2 điện tích q1 = +16.10-8 C và q2 = -9.10-8 C. Cho C nằm cách A một khoảng 4 cm và cách B một khoảng 3 cm.
	
	Nội dung
	Đúng 
	Sai 

	a
	Độ lớn cường độ điện trường do q1 gây ra tại C là 900000 V/m.
	
	

	b
	Độ lớn cường độ điện trường do q2 gây ra tại C là 18.105 V/m.
	
	

	c
	Vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại C cùng hướng vectơ cường độ điện trường do q2 gây ra tại C.
	
	

	d
	Cường độ điện trường tổng hợp tại C có độ lớn là 12,72.105 (V/m).
	
	


Câu 96. Một dây dẫn bằng đồng có dòng điện không đổi chạy qua. Biết rằng các hạt tải điện trong dây là các electron. Mắc một ampe kế vào giữa sợi dây như hình bên, đọc được số chỉ là 5 A.
[image: ]
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Cường độ dòng điện qua dây là  A.
	
	

	b
	Trong mỗi giây, điện lượng truyền qua tiết diện của dây là 5 C.
	
	

	c
	Trong bốn phút, điện lượng truyền qua tiết diện của dây là 120 C.
	
	

	d
	Số electron đã truyền qua trong 4 phút trên là 7,5 hạt.
	
	


Câu 97. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1=100 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2=200 Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 V. 
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Điện trở tương đương của đoạn mạch là 300 Ω.
	
	

	b
	Cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 0,04 A.
	
	

	c
	Hiện điện thế giữa hai đầu R1 là 8 V.
	
	

	d
	Hiện điện thế giữa hai đầu R2 là 4 V.
	
	


III. Tự luận

Bài 1. Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là  electron. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn và điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút.
Bài 2. Cường độ của dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là 0,64A.
a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 2 phút.
b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên.

Bài 3. Một dây dẫn bằng kim loại, tiết diện tròn, có đường kính tiết diện là d = 2 mm, có dòng điện    I = 5 A chạy qua. Cho biết mật độ electron tự do là . Hãy tính tốc độ dịch chuyển có hướng của các electron trong dây dẫn.

Bài 4. Cho dòng điện 4,2 A chạy qua một đoạn dây dẫn bằng kim loại dài 80 cm có đường kính tiết diện 2,5 mm. Mật độ electron dẫn của kim loại này là . Hãy tính thời gian trung bình mỗi electron dẫn di chuyển hết chiều dài đoạn dây.
Bài 5. Khi mắc vào hai cực của nguồn điện điện trở R1 = 5 Ω thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I1= 5 A. Khi mắc vào giữa hai cực của nguồn điện đó điện trở R2 = 2 Ω thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I2 = 8 A. Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là


Bài 6. Người ta mắc hai cực của một nguồn điện có suất điện động  và điện trở trong r với một biến trở. Thay đổi giá trị của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy trong mạch. Biết khi I = 0 thì U = 4,5 V và khi I = 2 A thì U = 4 V. Giá trị của  và r là


Bài 7. Nối điện trở R với hai cực của một pin để có dòng điện chạy qua R. Hiệu điện thế giữa hai cực của pin là 1,6 V khi  và là 1,8 V khi . Tính suất điện động và điện trở trong của pin.  
Bài 8. Mắc hai cực của một pin có suất điện động 9 V vào hai đầu của một mạch chứa điện trở. Cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu của mạch lần lượt có giá trị đo được là 0,1 A và 8,9 V. Xác định giá trị điện trở trong của pin.



Bài 9. Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động , điện trở trong  và mạch ngoài có điện trở . Hiệu điện thế giữa hai đầu R là U = 30 V. Tìm:
a) Cường độ dòng điện qua R.

b) Suất điện động .



Bài 10. Mắc hai đầu điện trở  vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là   và 
a) Tính cường độ dòng điện trong mạch.
b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở.
[image: ] Bài 11. Cho mạch điện như hình vẽ.



Suất điện động , điện trở trong . Các điện trở . Tính:
a) Cường độ dòng điện I qua R1.
b) Hiệu điện thế giữa hai điển A và B; C và B.
[image: ] Bài 12. Ghép nối tiếp một biến trở R với một điện trở R0 thành bộ rồi nối hai đầu vào hai cực của một nguồn điện không đổi. Điều chỉnh R, người ta thu được đồ thị đường biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở vào cường độ dòng điện như hình
a) Xác định giá trị suất điện động của nguồn điện.
b) Xác định giá trị biến trở R ứng với điểm M trên đồ thị.
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